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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Số:           /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2024



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với 

tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Căn cứ Văn bản số 111/HĐND-VP ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Nghị quyết), như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Sự cần thiết

Thực hiện Nghị quyết số 141/2009/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ, chính sách khuyến khích thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Kế hoạch số 5208/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020. Từ năm 2010 đến nay, công tác dân số tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra như: 

- Khống chế được tốc độ gia tăng dân số, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,10% năm 2010 giảm xuống còn 0,91% năm 2020; Tỷ suất sinh thô từ 14,61%o năm 2010 giảm xuống còn 12,62%o năm 2020;
- Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 72,8% năm 2010 lên 73,95% vào năm 2020;
- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 7,44% năm 2010 giảm xuống còn 6,64% năm 2020;
- Tỷ số giới tính khi sinh năm 2010 là 111 trẻ em trai/100 trẻ em gái, đến 2020 là 107,5 trẻ em trai/100 trẻ em gái.

Đến hết năm 2020, các chính sách hỗ trợ hoạt động công tác dân số trên hết hiệu lực. Công tác dân số hiện nay đang chuyển trọng tâm từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển trong đó lấy mục tiêu nâng cao chất lượng dân số làm nòng cốt, cần những chính sách mới phù hợp với vấn đề dân số trong tình hình mới.
2. Căn cứ pháp lý

Căn cứ điểm c khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế “Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ và chăm sóc người mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và người có hoàn cảnh khó khăn khác. Quyết định biện pháp phòng, chống dịch bệnh; biện pháp thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh”.

Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, trong đó đề ra các nhiệm vụ sau:

- Tại mục 1 phần II Điều 1 “Ban hành các nghị quyết, chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn, tình hình thực tiễn của bộ, ngành, địa phương. Thực hiện lồng ghép các yếu tố dân số vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do bộ, ngành, địa phương chủ trì xây dựng và thực hiện”.

- Tại mục 3 phần II Điều 1 “Có chính sách khuyến khích tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số”.
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BYT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, trong đó tại khoản 4 Điều 1 có nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau:          

“Căn cứ nội dung hướng dẫn tại Thông tư, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nội dung khuyến khích, khen thưởng, mức hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số của địa phương”.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ, chính sách khuyến khích thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 đã hết hiệu lực.

Để góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy Đồng Nai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 10205/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, Kế hoạch số 821/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Kế hoạch số 2731/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và là cơ sở để phát động phong trào thi đua thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Khen thưởng, hỗ trợ, động viên tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ về công tác dân số trong tình hình mới, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Quan điểm xây dựng văn bản

Xây dựng Nghị quyết quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh phù hợp với quy định pháp luật cũng như phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Đề nghị xây dựng Nghị quyết:

Ngày 04 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có Tờ trình số 16/TTr-UBND trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Văn bản số 111/HĐND-VP ngày 11 tháng 3 năm 2024 về việc thống nhất Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Thực hiện thủ tục xây dựng dự thảo Nghị quyết từ Điều 119 đến Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tham mưu dự thảo Nghị quyết.

- Sở Y tế xây dựng dự thảo Nghị quyết và dự thảo tờ trình, báo cáo đánh giá tác động chính sách, lấy ý kiến góp ý của các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị (liên quan), các địa phương; phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thủ tục đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị quyết lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (đảm bảo thời gian 30 ngày) để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân. 
- Sở Y tế tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị (liên quan), các địa phương, điều chỉnh nội dung dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, báo cáo đánh giá tác động chính sách.

 - Sở Y tế gửi hồ sơ dự thảo Nghị quyết đến Sở Tư pháp để thẩm định.

- Sở Y tế giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và chỉnh lý, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục
Nghị quyết gồm có 5 điều
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Điều 3. Chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
- Điều 4. Kinh phí thực hiện

- Điều 5. Tổ chức thực hiện

2. Nội dung cơ bản
Quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm:
Chính sách điều chỉnh mức sinh:
a) Xã, phường, thị trấn thực hiện 03 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kèm số tiền hỗ trợ là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng). Thời gian đánh giá việc xét khen thưởng lần đầu vào năm 2028 và xét hàng năm vào những năm tiếp theo.

b) Xã, phường, thị trấn thực hiện 05 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm số tiền hỗ trợ là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng). Thời gian đánh giá việc xét khen thưởng lần đầu vào năm 2030 và xét hàng năm vào những năm tiếp theo.

c) Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần số tiền là 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

d) Gia đình có phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được ưu tiên khi mua, thuê nhà ở xã hội.

đ) Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người sống tại vùng nhiễm chất độc dioxin, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được miễn phí thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (gồm: triệt sản nam; triệt sản nữ; đặt dụng cụ tử cung; tháo dụng cụ tử cung; cấy thuốc tránh thai; tháo thuốc cấy tránh thai; tiêm thuốc tránh thai; xử lý tai biến khi sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình hoặc thất bại trong sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình) tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

e) Ngoài các quy định hiện hành, hỗ trợ 50.000 đồng/ngày/người cho nhân viên y tế, cộng tác viên dân số và người tham gia hỗ trợ đội cung cấp dịch vụ trong các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại cộng đồng.

Chính sách kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh:
Xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ 100% ấp, khu phố có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kèm hỗ trợ một lần số tiền là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Chính sách nâng cao chất lượng dân số:
a) Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người sống tại vùng nhiễm chất độc dioxin, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được miễn phí thực hiện tầm soát trước sinh (sàng lọc trước sinh), tầm soát sơ sinh (sàng lọc sơ sinh) tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

b) Xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và hỗ trợ một lần số tiền là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

c) Hỗ trợ 5.000.000 đồng/năm/Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại xã, phường, thị trấn thực hiện các hoạt động rèn luyện sức khỏe, văn hóa, giải trí của người cao tuổi tại cộng đồng.

d) Hỗ trợ 50.000 đồng/người cao tuổi (tiền mặt hoặc hiện vật) tham gia trong các đợt chiến dịch khám sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.

đ) Ngoài các quy định hiện hành, hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho nhân viên y tế, cộng tác viên dân số và người tham gia hỗ trợ đội cung cấp dịch vụ trong các chiến dịch khám sức khỏe người cao tuổi; chiến dịch chăm sóc sức khỏe cho người dân tại cộng đồng.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Đính kèm: 
- Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;
- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Các Sở: Y tế; Tư pháp; Tài chính; Nội vụ;

- Chánh; các PCVP.UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX, KTNS.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Sơn Hùng
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